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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Q. THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh P 

 

Bản án số: 32/2022/HS-ST                                  

Ngày:18.3.2022 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ-TP ĐÀ NẴNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Anh 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Trần Lâm 

             Bà Trần Lê Bích Ngọc 

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Nguyễn Viết Cường - Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Kiểm sát viên.  

 

Ngày 18 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê xét xử sở thẩm công khai 

vụ án Hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 02/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2022 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2021/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 02 

năm 2022 đối với các bị cáo: 

1/ Nguyễn Thị Kim T, tên gọi khác: Không; Sinh ngày 21 tháng 01 năm 

1964 tại tỉnh Quảng Nam; Nơi cư trú: K333/17 đường H P, tổ 30 phường T C, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình 

độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đình H, sinh năm 1938 và bà Nguyễn Thị S, 

sinh năm 1938; Gia đình có 07 chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình;  

Tiền án, tiền sự: chưa. 

Hiện đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

2/ Phan Thị Tr, tên gọi khác: Không; Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1964 tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: K02/27 đường Tôn T Đ, tổ 37 phường X H, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn 

hoá: 0/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông Phan Đắc V và bà Tô Thị Đ (đều đã mất); Gia đình có 04 chị em, bị 

cáo là con thứ hai trong gia đình; Có chồng là ông Tô V, sinh năm 1962; Có 04 
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người con: Tô V, sinh năm 1983; Tô Thị L, sinh năm 1986; Tô Thị X, sinh năm 

1992; Tô Trường L, sinh năm 1995.  

Tiền án, tiền sự: chưa. 

Hiện đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Phan Thị P, sinh năm 1965: Địa chỉ: K01/21/9 đường Đ Q, tổ 23, 

phường V T, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (vắng mặt) 

- Bà Võ Thị M, sinh năm 1970; Địa chỉ: K10/H11/28 đường Phạm Văn 

Nghị, tổ 49, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (có đơn 

xin xét xử vắng mặt) 

- Bà Trần Thanh Ph, sinh năm 1964; Địa chỉ: 160/29 đường Nguyễn 

Hoàng, tổ 31, phường V T, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 20/4/2021 tại K02/27 Tôn Thất Đạm, phường 

Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Đội Cảnh sát kinh tế Công an 

quận Thanh Khê bắt quả tang Nguyễn Thị Kim T đang có hành vi bán hàng giả 

là bột ngọt A-One cho Phan Thị Tr.  

Từ tháng 12/2020, Nguyễn Thị Kim T mua bao bì giả nhãn hiệu hạt nêm 

Knorr, bột ngọt A-One của một người (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 

1.500đ/bao bì; 01 máy ép bao bì, 01 cân, 01 ly nhựa mua tại khu vực chợ Cồn 

Đà Nẵng (không xác định được điểm bán). Sau đó, T mua nguyên liệu Hạt nêm 

STARFOOD, 3C loại 20kg (bên trong chứa 02 bao loại 10kg) của người tên 

Dũng (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) với giá 450.000 đồng/bao; bột ngọt “Con tôm” 

loại 25kg của người tên Na (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) với giá 950.000 đồng/bao. 

T cho nguyên liệu vào bao bì giả.  

Tang vật tạm giữ gồm: 10 (mười) gói bột ngọt A-One loại 453,6g; 10 

(mười) gói bột ngọt A-One loại 100g; 01 (một) ĐTDĐ hiệu Nokia gắn sim số 

0905977190; 01 (một) xe mô tô Yamaha Sirius màu đỏ đen, biển kiểm soát 

43D1-430.56 và giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Kim T.   

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê khám xét chỗ ở của 

Nguyễn Thị Kim T tại K333/17 H P, thành phố Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ 

thêm:  

- 04 (bốn) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 05 

(năm) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 50 (năm 
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mươi) gói bột ngọt A-One loại 453,6g;  

- 64 (sáu mươi bốn) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” 

loại 900g; 24 (hai mươi bốn) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & 

Tủy” loại 400g; 300 (ba trăm) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & 

Tủy” loại 55g; 4.200 (bốn nghìn hai trăm) vỏ bao bột ngọt A-One loại 900g; 

3.500 (ba nghìn năm trăm) vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g; 03 (ba) vỏ bao 

hạt nêm STARFOOD loại 20kg; 02 (hai) vỏ bao hạt nêm STARFOOD loại 

10kg; 01 (một) vỏ bao hạt nêm 3C loại 10kg; 25 (hai mươi lăm) vỏ bao bột ngọt 

nhãn hiệu Trung Quốc, in hình 2 con tôm, loại 25kg;  

- 01 (một) bao hạt nêm STARFOOD loại 20kg (bên trong chứa 2 bao loại 

10kg); 01 (một) bao hạt nêm 3C loại 10kg, chưa sử dụng hết nguyên liệu bên 

trong; 03 (ba) bao bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc, in hình 2 con tôm, loại 25kg;  

- 01 (một) máy ép bao bì; 01 (một) ly nhựa; 01 (một) cân.  

* Tiến hành kiểm tra tại quầy gia vị của Phan Thị Tr tại Chợ Mới 3 Xã (xã 

H P, huyện H V, thành phố Đà Nẵng) phát hiện, tạm giữ: 02 (hai) gói hạt nêm 

Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 02 (hai) gói hạt nêm Knorr 

“Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 07 (bảy) gói hạt nêm Knorr “Thịt 

thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 10 (mười) gói bột ngọt A-One loại 453,6g.  

Tiếp tục kiểm tra quầy gia vị của Phan Thị P (SN: 1965; trú: Tổ 24, phường 

V T, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) tại chợ Tân Lập (phường V T) phát 

hiện, tạm giữ: 02 (hai) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 

900g; 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 20 

(hai mươi) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g.  

Kiểm tra quầy gia vị của bà Võ Thị M (SN: 1970; trú: Tổ 49, phường Thạc 

Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) tại chợ Tân Lập (phường V T) phát 

hiện, tạm giữ: 02 (hai) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 

900g; 05 (năm) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 05 

(năm) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 02 (hai) gói 

bột ngọt A-One loại 453,6g; 06 (sáu) gói bột ngọt A-One loại 100g.  

Kiểm tra quầy gia vị của Trần Thanh Ph (SN: 1964; trú: Tổ 31, phường V 

T, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) tại chợ siêu thị Nguyễn Kim (phường 

Chính Gián) phát hiện, tạm giữ: 02 (hai) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương 

ống & Tủy” loại 900g; 04 (bốn) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & 

Tủy” loại 400g; 20 (hai mươi) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & 

Tủy” loại 170g; 23 (hai mươi ba) gói bột ngọt A-One loại 100g.  

Toàn bộ hạt nêm Knorr, bột ngọt A-One giả sau khi làm xong, T điều khiển 

xe mô tô 43D1-430.56 chở đến các chợ tại thành phố Đà Nẵng tìm người bán lại 
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kiếm lời. T khai không xác định được đã tiêu thụ tổng cộng bao nhiêu hạt nêm, 

bột ngọt do T làm giả. Trong đó, T khai đã bán cho:  

- Phan Thị Tr: Tổng cộng 7 lần với 25 gói hạt nêm Knorr, 55 gói bột ngọt 

A-One giả các loại. Cụ thể: Lần 1 (cuối tháng 12/2020): 05 gói hạt nêm Knorr 

loại 900g; 05 gói hạt nêm Knorr loại 400g; 05 gói hạt nêm Knorr loại 170g; 05 

gói bột ngọt A-One loại 453,6g; 05 gói bột ngọt A-One loại 100g. Lần 2 (đầu 

tháng 01/2021): 10 gói bột ngọt A-One loại 100g. Lần 3 (giữa tháng 01/2021): 

05 gói bột ngọt A-One loại 453,6g. Lần 4 (đầu tháng 02/2021): 05 gói hạt nêm 

Knorr loại 170g; 05 gói bột ngọt A-One loại 100g. Lần 5 (giữa tháng 02/2021): 

05 gói bột ngọt A-One loại 100g. Lần 6 (đầu tháng 4/2021): 05 gói hạt nêm 

Knorr loại 170g. Lần 7 (ngày 20/4/2021): 10 gói bột ngọt A-One loại 453,6g; 10 

gói bột ngọt A-One loại 100g. Phan Thị Tr biết rõ T sản xuất hạt nêm Knorr, bột 

ngọt Aone giả nhưng do hám lợi nên vẫn đặt mua của T để bán lại kiếm lời.  

- Bà Phan Thị P: Tổng cộng 3 lần với 47 gói hạt nêm Knorr giả các loại. Cụ 

thể: Lần 1 (cuối tháng 3/2021): 05 gói hạt nêm Knorr loại 900g; 05 gói hạt nêm 

Knorr loại 400g; 05 gói hạt nêm Knorr loại 170g. Lần 2 (đầu tháng 4/2021): 03 

gói hạt nêm Knorr loại 400g; 10 gói hạt nêm Knorr loại 170g. Lần 3 (ngày 

15/4/2021): 02 gói hạt nêm Knorr loại 900g; 01 gói hạt nêm Knorr loại 400g; 20 

gói hạt nêm Knorr loại 170g.  

- Bà Võ Thị M: Tổng cộng 3 lần với 42 gói hạt nêm Knorr, 30 gói bột ngọt 

A-One giả các loại. Cụ thể: Lần 1 (cuối tháng 3/2021): 05 gói hạt nêm Knorr 

loại 400g; 05 gói hạt nêm Knorr loại 170g; 05 gói bột ngọt A-One loại 453,6g; 

05 gói bột ngọt A-One loại 100g. Lần 2 (đầu tháng 4/2021): 05 gói hạt nêm 

Knorr loại 400g; 10 gói hạt nêm Knorr loại 170g. Lần 3 (ngày 14/4/2021): 02 

gói hạt nêm Knorr loại 900g; 05 gói hạt nêm Knorr loại 400g; 10 gói hạt nêm 

Knorr loại 170g; 10 gói bột ngọt A-One loại 453,6g; 10 gói bột ngọt A-One loại 

100g.  

- Trần Thanh Ph: Tổng cộng 03 lần với 46 gói hạt nêm Knorr, 40 gói bột 

ngọt A-One giả các loại. Cụ thể: Lần 1 (tháng 02/2021): 10 gói hạt nêm Knorr 

loại 170g; 10 gói bột ngọt A-One loại 100g. Lần 2 (tháng 3/2021): 2 gói hạt nêm 

Knorr loại 900g; 4 gói hạt nêm Knorr loại 400g; 10 gói hạt nêm Knorr loại 

170g; 10 gói bột ngọt A-One loại 100g. Lần 3 (giữa tháng 4/2021): 20 gói hạt 

nêm Knorr loại 170g; 20 gói bột ngọt A-One loại 100g.  

Các bà P, M, Ph đều khai nhận không biết việc T sản xuất hạt nêm, bột 

ngọt giả, vì ham rẻ và tin lời chào hàng của T là hàng công ty khuyến mãi nên 

đã mua của T để bán lại kiếm lời.  

* Tại các Kết luận giám định số 61/GĐ-TL ngày 24/5/2021, số 62/GĐ-TL 
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ngày 01/6/2021, số 98/GĐ-TL ngày 07/9/2021, số 97/GĐ-TL ngày 27/8/2021  

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định: Toàn bộ các 

mẫu cần giám định gồm vỏ bao bì hạt nêm Knorr, bột ngọt A-One không do 

cùng một bản in in ra so với các mẫu so sánh (bao bì hạt nêm Knorr, bột ngọt 

A-One chính hãng).  

 * Tại các Chứng thư giám định số 24021009.01, 24021009.02, 

24021010.01, 24021010.02, 24021010.03 ngày 03/6/2021, số 24021016.01, 

24021016.02, 24021016.03, 24021016.04, 24021016.05, 24021016.06, 

24021016.07, 24021016.08, 24021016.09, 24021017.01, 24021017.02, 

24021017.03, 24021017.04, 24021017.05, 24021017.06, 24021017.07 ngày 

26/7/2021 của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 

(QUATEST2) (xác định:  

- Về hạt nêm Knorr: 

+ Về thành phẩm hạt nêm Knorr thu được của T, Tr: 
 

STT 
Tên chỉ tiêu 

và đơn vị tính 

Tiêu 

chuẩn 

quy 

định 

Kết quả 

giám định 

Tỷ lệ % 

so với 

tiêu 

chuẩn 

Tỷ lệ % 

cho 

phép 

(1) (2) (3) (4) (5) = (4) : 

(3) 

(6) 

1 Hàm lƣợng đạm, % ≥13 4,66-4,77 
35,84%- 

36,69% 
>70% 

2 Hàm lượng đường, % 9-14 20,5 146,42% >70% 

3 
Hàm lượng muối 

(NaCl), % 
37-45 58,3 129,55% >70% 

4 
Hàm lƣợng Vitamin 

A, mg/100g 

0,81-

2,43 

<1,00x10
-2 

= 

0,01mg/100g 

1,23%-

0,41% 
>70% 

 

+ Về thành phẩm hạt nêm Knorr thu được của P, M, Ph: 
 

STT 
Tên chỉ tiêu 

và đơn vị tính 

Tiêu 

chuẩn 

quy 

định 

Kết quả 

giám định 

Tỷ lệ % 

so với 

tiêu 

chuẩn 

Tỷ lệ % 

cho phép 

(1) (2) (3) (4) (5) = (4) 

: (3) 

(6) 

1 
Hàm lƣợng Vitamin A, 

mg/100g 

0,81-

2,43 

Không 

phát hiện 

 

0% >70% 

 

- Thành phần chính của sản phẩm “Hạt nêm Knorr Thịt thăn xương ống & 

Tủy-Bổ sung Vitamin A” gồm: muối ăn (NaCl), Vitamin A (retimol), đạm, 
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Carbohydrate, đường, Natri, năng lượng 1.500 - 2.500 Kcal/kg. Căn cứ Xác 

nhận Công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm số 35738/2016/ATTP-

XNCB ngày 21/12/2016 của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đối với sản phẩm 

“Hạt nêm Knorr Thịt thăn xương ống & Tủy-Bổ sung Vitamin A” của Công ty 

TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, thể hiện: “Sản phẩm trên thuộc nhóm Thực 

phẩm bổ sung…phù hợp quy định an toàn thực phẩm”. Căn cứ khoản 22 Điều 2 

Luật An toàn thực phẩm 2010, xác định: Hạt nêm Knorr là “Thực phẩm”.   

Các mẫu Knorr thu được do T sản xuất có hàm lượng đạm 35,84%-36,69%,  

có hàm lượng Vitamin A chưa đến 0,01mg/100g tương đương 1,23%-0,41% đều 

dưới 70%. Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-

CP ngày 26/8/2020 thì hạt nêm Knorr do T sản xuất là “Thực phẩm giả” theo 

điểm b khoản 8 Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của 

Chính phủ (được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP 

ngày 19/11/2015 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ).  

Căn cứ Bảng giá của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, tổng trị 

giá thành phẩm hạt nêm Knorr do T làm giả, tiêu thụ tương đương hàng thật 

cùng loại là 4.166.125đ; trị giá hạt nêm bán cho Tr là 775.000đ. (BL số: 158).  

 - Về bột ngọt: 

 + Thành phần chính của sản phẩm Bột ngọt A-One là Monosodium 

Glutamate hàm lượng ≥ 99% (theo Bản tự công bố sản phẩm số 42/TCCB-

SVW/2019 ngày 19/11/2019 của Công ty TNHH Saigon Ve Wong). - Mặc dù 

qua giám định, bao bì bột ngọt A-One thành phẩm do T sản xuất, tiêu thụ là giả 

nhưng chỉ tiêu chất lượng các mẫu bột ngọt này đều không thấp hơn 70% so với 

tiêu chuẩn. Cụ thể: 

STT 
Tên chỉ tiêu 

và đơn vị tính 

Tiêu 

chuẩn quy 

định 

Kết quả 

giám 

định 

Tỷ lệ % so 

với tiêu 

chuẩn 

Tỷ lệ 

% cho 

phép 

(1) (2) (3) (4) (5) = (4) : 

(3) 

(6) 

1 
Hàm lượng Mononatri 

Glutamate, % 
≥99 

99,7- 

99,8 

100,7% - 

100,8% 
>70% 

Như vậy, bột ngọt A-One thu được của T, Tr, M, Ph không được xem là 

“Phụ gia thực phẩm giả”.  
 

Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05/4/2018 của Bộ Y tế  thì bột ngọt A-

One và bột ngọt Ajinomoto là “Phụ gia thực phẩm”. Mặc dù qua giám định, bao 

bì các mẫu bột ngọt thành phẩm do T sản xuất tiêu thụ là giả nhưng căn cứ 

chứng thư giám định trên thì chỉ tiêu chất lượng các mẫu bột ngọt này đều 
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không thấp hơn 70% so với tiêu chuẩn, đều phù hợp theo tiêu chuẩn.  

Căn cứ Bảng giá của Công ty TNHH Saigon Ve Wong, tổng trị giá thành 

phẩm bột ngọt A-One do T làm giả, tiêu thụ tương đương hàng thật cùng loại là  

2.677.125đ; trị giá bột ngọt bán cho Tr là 696.438đ. Vì vậy, hành vi này của T 

là vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 

98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ “Quy định xử phạt VPHC trong 

hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người 

tiêu dùng”. (BL số: 191).  

Tổng cộng, Nguyễn Thị Kim T đã sản xuất, buôn bán 37 kg hạt nêm Knorr 

giả có giá trị tương đương hàng thật cùng loại là 4.166.125 đồng, thu lợi bất 

chính số tiền 1.893.625đồng. Phan Thị Tr biết rõ T sản xuất hạt nêm Knorr, bột 

ngọt A-One giả nhưng vẫn đặt mua để bán lại kiếm lời 9,05 kg hạt nêm Knorr 

giả có giá trị tương đương hàng thật cùng loại là 775.000đồng, thu lợi bất chính 

số tiền 36.000đồng. Hạt nêm Knorr do T và Tr sản xuất, buôn bán là “Thực 

phẩm giả” nên T và Tr phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này.  

Nguyễn Thị Kim T đã sản xuất, buôn bán 112 kg bột ngọt A-One giả có giá 

trị tương đương hàng thật cùng loại là 2.677.125đồng, thu lợi 780.316 đồng. 

Phan Thị Tr biết rõ T sản xuất bột ngọt A-One giả nhưng vẫn đặt mua để bán lại 

kiếm lời 12,572 kg bột ngọt A-One giả có giá trị tương đương hàng thật cùng 

loại là 696.438 đồng, thu lợi bất chính 32.500đồng. Bột ngọt A-One do T và Tr 

sản xuất, buôn bán không phải là “Phụ gia thực phẩm giả” nên T và Tr không 

phải chịu trách nhiệm hình sự về hành này. Công an quận Thanh Khê đã ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Kim T và Phan Thị 

Tr về hành vi này.  

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Kim T, Phan Thị Tr, Phan Thị P, Võ Thị M, 

Trần Kim Ph đã khai nhận hành vi như đã nêu trên.  

* Vật chứng tạm giữ còn lại sau giám định bao gồm:  

Tạm giữ của Nguyễn Thị Kim T:  

- 03 (ba) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 04 

(bốn) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 56 (năm 

mươi sáu) gói bột ngọt A-One loại 453,6g; 08 (tám) gói bột ngọt A-One loại 

100g;  

- 64 (sáu mươi bốn) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 900g; 24 (hai mươi bốn) vỏ 

bao hạt nêm Knorr loại 400g; 300 (ba trăm) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 55g; 

4.200 (bốn nghìn hai trăm) vỏ bao bột ngọt A-One loại 900g; 3.500 (ba nghìn 

năm trăm) vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g; 03 (ba) vỏ bao hạt nêm 

STARFOOD loại 20kg; 02 (hai) vỏ bao hạt nêm STARFOOD loại 10kg; 01 
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(một) vỏ bao hạt nêm 3C loại 10kg; 25 (hai mươi lăm) vỏ bao bột ngọt nhãn 

hiệu Trung Quốc, in hình 2 con tôm, loại 25kg;  

- 01 (một) bao hạt nêm STARFOOD loại 20kg (bên trong chứa 2 bao loại 

10kg); 01 (một) bao hạt nêm 3C loại 10kg, chưa sử dụng hết nguyên liệu bên 

trong; 03 (ba) bao bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc, in hình 2 con tôm, loại 25kg;  

- 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 900g; 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr 

loại 400g; 04 (bốn) vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g; 02 (hai) vỏ bao bột ngọt 

A-One loại 100g (mẫu vật trả lại sau giám định).  

- 01 (một) máy ép bao bì; 01 (một) ly nhựa; 01 (một) cân; 01 (một) ĐTDĐ 

hiệu Nokia số sim 0905977190 (đã kiểm tra điện thoại, không thu giữ được nội 

dung gì); 01 (một) xe mô tô Yamaha Sirius màu đỏ đen, biển kiểm soát 43D1-

430.56 và giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Kim T. là công cụ, 

phương tiện T dùng vào việc sản xuất, buôn bán hạt nêm Knorr và bột ngọt A-

One giả.   

Tạm giữ của Phan Thị Tr:  

- 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 01 

(một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 05 (năm) gói 

hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 08 (tám) gói bột ngọt 

A-One loại 453,6g;  

- 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 02 

(hai) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 02 (hai) 

vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g (mẫu vật trả lại sau giám định).  

 Tạm giữ của Phan Thị P:  

- 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 16 

(mười sáu) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g;  

- 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 04 

(bốn) bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g (mẫu vật trả 

lại sau giám định).  

 Tạm giữ của Võ Thị M:  

- 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 04 

(bốn) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 04 (bốn) gói 

hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 01 (một) gói bột ngọt 

A-One loại 453,6g; 05 (năm) gói bột ngọt A-One loại 100g;  

- 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 01 
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(một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 01 (một) 

vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g; vỏ bao bột ngọt A-One loại 100g (mẫu vật 

trả lại sau giám định).  

 Tạm giữ của Trần Thanh Ph:  

- 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 03 

(ba) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 16 (mười sáu) 

gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 18 (mười tám) gói 

bột ngọt A-One loại 100g;  

- 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 04 

(bốn) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170; 05 (năm) 

vỏ bao bột ngọt A-One loại 100g (mẫu vật trả lại sau giám định).  

Số vật chứng thu giữ nêu trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Cáo trạng số 09/CT-VKS ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Thanh Khê truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Kim T và Phan Thị Tr 

về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 193 của của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê,  

thành phố Đà Nẵng thực hành quyền công tố Nhà nước giữ nguyên quan điểm 

truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Kim T và Phan 

Thị Tr phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia 

thực phẩm”  

Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 193, điểm s khoản 1 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn 

Thị Kim T từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 193, điểm s khoản 1, 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử 

phạt bị cáo Phan Thị Tr từ 9 (chín) tháng đến 01 năm 03 tháng tù. 

- Về hình phạt bổ sung: Đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

- Về truy thu số tiền thu lợi bất chính: Đề nghị Hội đồng xét xử truy thu 

số tiền thu lợi bất chính từ việc “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm” của các bị cáo. 

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 của Bộ 

luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự tuyên: Tịch thu tiêu hủy vật 

chứng tạm giữ còn lại sau giám định bao gồm:   
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  Thu giữ của Nguyễn Thị Kim T:  

+ 03 (ba) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 04 

(bốn) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 56 (năm 

mươi sáu) gói bột ngọt A-One loại 453,6g; 08 (tám) gói bột ngọt A-One loại 

100g;  

+ 64 (sáu mươi bốn) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 900g; 24 (hai mươi bốn) vỏ 

bao hạt nêm Knorr loại 400g; 300 (ba trăm) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 55g; 

4.200 (bốn nghìn hai trăm) vỏ bao bột ngọt A-One loại 900g; 3.500 (ba nghìn 

năm trăm) vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g; 03 (ba) vỏ bao hạt nêm 

STARFOOD loại 20kg; 02 (hai) vỏ bao hạt nêm STARFOOD loại 10kg; 01 

(một) vỏ bao hạt nêm 3C loại 10kg; 25 (hai mươi lăm) vỏ bao bột ngọt nhãn 

hiệu Trung Quốc, in hình 2 con tôm, loại 25kg;  

+ 01 (một) bao hạt nêm STARFOOD loại 20kg (bên trong chứa 2 bao loại 

10kg); 01 (một) bao hạt nêm 3C loại 10kg, chưa sử dụng hết nguyên liệu bên 

trong; 03 (ba) bao bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc, in hình 2 con tôm, loại 25kg;  

+ 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 900g; 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr 

loại 400g; 04 (bốn) vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g; 02 (hai) vỏ bao bột ngọt 

A-One loại 100g (mẫu vật trả lại sau giám định) và  01 (một) ly nhựa. 

Thu giữ của Phan Thị Tr:  

+ 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 01 

(một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 05 (năm) gói 

hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 08 (tám) gói bột ngọt 

A-One loại 453,6g;  

+ 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 02 

(hai) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 02 (hai) 

vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g (mẫu vật trả lại sau giám định).  

Thu giữ của Phan Thị P:  

+ 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 16 

(mười sáu) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g;  

+ 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 04 

(bốn) bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g (mẫu vật trả 

lại sau giám định).  

 Thu giữ của Võ Thị M:  

+ 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 04 

(bốn) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 04 (bốn) gói 
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hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 01 (một) gói bột ngọt 

A-One loại 453,6g; 05 (năm) gói bột ngọt A-One loại 100g;  

+ 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 01 

(một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 01 (một) 

vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g; vỏ bao bột ngọt A-One loại 100g (mẫu vật 

trả lại sau giám định).  

Thu giữ của Trần Thanh Ph:  

+ 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 03 

(ba) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 16 (mười sáu) 

gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 18 (mười tám) gói 

bột ngọt A-One loại 100g;  

+ 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 04 

(bốn) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170; 05 (năm) 

vỏ bao bột ngọt A-One loại 100g (mẫu vật trả lại sau giám định).  

Tịch thu sung công quỹ: 01 (một) máy ép bao bì; 01 (một) cân; 01 (một) 

ĐTDĐ hiệu Nokia số sim 0905977190 (đã kiểm tra điện thoại, không thu giữ 

được nội dung gì); 01 (một) xe mô tô Yamaha Sirius màu đỏ đen, biển kiểm soát 

43D1-430.56 và giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Kim T. là 

công cụ, phương tiện T dùng vào việc sản xuất, buôn bán hạt nêm Knorr và bột 

ngọt A-One giả.  
 

Toàn bộ vật chứng thu giữ nêu trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Thị Kim T và Phan 

Thị Tr cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, rất ăn năn hối hận và đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để bị cáo sớm 

trở về với gia đình. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được Tr tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, 
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truy tố và tại phiên tòa, bị cáo cũng như những người tham gia tố tụng khác không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều 

tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với quan điểm luận tội của đại 

diện Viện kiểm sát cùng các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập 

được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:  

Biết được việc làm hạt nêm Knorr, bột ngột A-One giả dễ làm mà lợi nhuận 

cao nên từ tháng 12/2020 bị cáo Nguyễn Thị Kim T đã đặt hàng mua bao bì giả 

nhãn hiệu hạt nêm Knorr, bột ngọt A-One; nguyên liệu là hạt nêm Starfood, 3C; 

bột ngọt hiệu “con tôm” thông qua các đối tượng Huy, Na, và một người chưa rõ 

nhân thân, lai lịch, rồi cho các nguyên liệu trên vào bao bì giả, mang đi bán tiêu 

thụ. Để thực hiện việc làm giả hạt nêm Knorr, bột ngọt A-One thì bị cáo Nguyễn 

Thị Kim T đã chuẩn bị các dụng cụ làm giả gồm: Bao bì nhãn hiệu Knorr, A-

One; 01 (một) máy ép bao bì, 01 (một) cân, 01 (một) ly nhựa. Sau đó lấy hạt 

nêm Starfood hoặc 3C đổ vào bao bì Knorr giả, cân đúng trọng lượng ghi trên 

bào bì rồi dùng máy ép kín miệng bao, thành gói hạt nêm Knorr giả hoàn chỉnh. 

Đối với bột ngọt A-One thì cũng tương tự như vậy nhưng thay bằng bột ngọt 

hiệu “Con tôm” để tạo ra gói A-One giả hoàn chỉnh. T thực hiện hành vi một 

mình, không cho ai biết. Sau khi làm xong, T mang đi bán lại cho Phan Thị Tr, 

Phan Thị P, Võ Thị M, Trần Thanh Ph, trong đó có Phan Thị Tr là người biết 

được T sản xuất buôn bán hạt nêm Knorr, bột ngọt A-One giả nhưng đã nhiều 

lần đặt mua để bán lại kiếm lời. 

Kết quả giám định xác định hạt nêm Knorr thu được do T sản xuất có hai 

thành phần là hàm lượng đạm và vitamin A đều dưới 70% (dưới mức tiêu 

chuẩn). Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP 

ngày 26/8/2020 thì đây là “thực phẩm giả”.  

Do đó hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị Kim T và Phan Thị Tr đã đủ yếu 

tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia 

thực phẩm” được quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự. Do đó, bản 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã 

truy tố bị cáo Phan Thị Tr và Nguyễn Thị Kim T về tội danh và điều khoản như 

đã viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

Đối với bột ngọt A-One giả. Kết quả giám định xác định toàn bộ các sản 

phẩm thu giữ về bột ngọt A-One do bị cáo T sản xuất có các chỉ tiêu chất lượng 

đều phù hợp theo tiêu chuẩn (không thấp hơn 70%), bị cáo T chỉ giả về bao bì 

nhãn mác. Bên cạnh đó, theo quy định tại Mục 6 ban hành kèm thông tư số 



13 
 

05/2018/TT-BYT ngày 05/4/2018 của Bộ y tế thì bột ngọt A-One là phụ gia 

thực phẩm, còn hạt nêm Knorr là thực phẩm.  Do đó, hành vi sản xuất, mua bán 

của bị cáo T và hành vi mua bán của bị cáo Tr đối với sản phẩm bột ngọt A-One 

là vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 

98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính Phủ. Công an quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành 

vi liên quan đến bột ngột A-One của Nguyễn Thị Kim T và Phan Thị Tr, Hội 

đồng xét xử không xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo T, Tr đối với hành vi 

sản xuất, buôn bán bột ngọt A-One. 

 [3] Xét về tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hại 

cho xã hội, các bị cáo thực hiện tội phạm có ý thức và với lỗi cố ý trực tiếp, vì 

mục đích vụ lợi mà bị cáo xâm phạm chính sách quản lý thị trường của Nhà 

nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, ảnh hưởng 

đến tính mạng, sức khỏe của người khác có thể gây ra ngộ độc hoặc tổn hại đến 

sức khỏe; làm mất uy tín, thương hiệu của các cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng 

thời làm mất cân đối cung cầu, ảnh hưởng xấu đến nền sản xuất hàng hóa. 

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia 

thực phẩm của hai bị cáo là xem thường pháp luật, gây dư luận xôn xao và bất 

bình trong quần chúng nhân dân, làm tăng thêm sự phức tạp về tình hình trật tự 

trị an tại nơi xảy ra vụ án. Do vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự 

tương ứng với tính chất và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Bị cáo T là 

người có đủ năng lực nhận thức được hành vi của mình, biết được hành vi sản 

xuất hạt nêm Knorr, bộ ngột A-One giả của mình là vi phạm pháp luật nhưng 

vẫn cố tình thực hiện nhằm thu lợi nhuận. Còn bị cáo Tr, tuy có nghề nghiệp ổn 

định, buôn bán tại chợ nhưng vì hám lợi nên bị cáo đã mua hạt nêm Knorr giả 

của T về để bán lại kiếm lời. Do đó, cần xử phạt mức hình phạt thật nghiêm 

khắc để giáo dục ý thức pháp luật cho bị cáo T và Tr để phòng ngừa chung cho 

xã hội, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ. 

[4] Xét tính chất, vai trò của từng bị cáo thì thấy: 

Bị cáo Nguyễn Thị Kim T là người trực tiếp sản xuất, buôn bán hạt nêm 

Knorr giả. Bị cáo tự liên hệ để mua bao bì, nguyên liệu giả rồi trực tiếp đóng 

bao bì, hoàn thành sản phẩm và liên hệ các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn 

thành phố để bán hàng. Bị cáo đã thu lợi bất chính số tiền 1.893.625 đồng từ 

việc sản xuất, buôn bán hạt nêm Knorr giả. Với vai trò cũng như tính chất mức 

độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội một thời gian để giáo dục ý thức pháp luật cho bị cáo và phòng 
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ngừa chung cho xã hội và mức hình phạt của bị cáo phải cao hơn bị cáo Phan 

Thị Tr. 

Bị cáo Phan Thị Tr là đồng phạm với bị cáo T, tuy nhiên đây là đồng phạm 

giản đơn, không có tổ chức, kết cấu chặt chẽ. Bị cáo Tr biết T sản xuất buôn, 

bán hàng giả là hạt nêm Knorr nhưng vì ham rẻ nên vẫn cố tình thực hiện, cụ thể 

là Tr đã đặt hàng mua hạt nêm Knorr giả của T để về bán lại kiếm lời, thu lợi bất 

chính số tiền 36.000đ . Do đó bị cáo Tr phải chịu trách nhiệm hình sự  đối với 

hành vi của mình, tuy nhiên vai trò của bị cáo Tr thấp hơn so với bị cáo T. Hành 

vi của bị cáo là nguy hại cho xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu 

dùng, vì vậy cũng cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian 

để giáo dục ý thức pháp luật cho bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. 

[5] Về tình tiết tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Hành vi sản xuất, buôn 

bán hạt nêm Knorr giả của bị cáo T và Tr được thực hiện từ tháng 12/2020 đến 

tháng 04/2020 thì bị bắt quả tang. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự 

với tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 02 lần trở lên được quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố 

cũng như tại phiên tòa, các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải 

đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử sẽ áp dụng cho các bị cáo. 

Ngày 17 tháng 3 năm 2022 bị cáo Phan Thị Tr đã tự nguyện nộp lại khoản 

tiền thu lợi bất chính 68.500đ nên đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử sẽ áp 

dụng cho bị cáo. 

[7] Xét thấy bị cáo Phan Thị Tr có nhân thân tốt, thu lợi bất chính từ hành 

vi vi phạm pháp luật ít và có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được 

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, do đó Hội đồng xét 

xử áp dụng khoản 3 Điều 54 của Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng mức án 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp. 

 [8] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo T là lao động 

phổ thông, còn bị cáo Tr buôn bán nhỏ ở chợ, hai bị cáo thu nhập thấp, lợi nhuận 

thu được từ hành vi phạm tội không đáng kể. Do đó, Hội đồng xét xử không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

[9] Xét số tiền thu lợi bất chính từ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là 

lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” của các bị cáo: 

- Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim T: Từ tháng 12 năm 2020 đến ngày 20 

tháng 4 năm 2021 bị cáo T đã mua hạt nêm STARFOOD, 3C về sản xuất hạt 

nêm Knor giả, T đã sản xuất buôn bán 37kg hạt nêm giả có giá trị tương đương 
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hàng thật cùng loại là 4.166.125.00đ thu lợi bất chính số tiền 1.893.625đ. Vì 

vậy, cần truy thu số tiền thu lợi bất chính này để nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

 - Đối với bị cáo Phan Thị Tr: Bị cáo biết rõ bị cáo T sản xuất hạt nêm 

Knorr giả nhưng vẫn đặt mua để bán kiếm lời 9,05kg có giá trị tương đương 

cùng loại 775.000đ, thu lợi bất chính số tiền 36.000đ. Vì vậy, cần truy thu số 

tiền bất chính này để nộp vào Ngân sách Nhà nước. Được trừ vào số tiền mà bị 

cáo đã tự nguyện nộp là 68.500đ theo biên lai thu tiền số 0000754 ngày 

17/3/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

 - Đối với số tiền thu lợi từ việc sản xuất, buôn bán 112 kg bột ngọt A-One 

(không phải là “Phụ gia thực phẩm giả”) của các bị cáo với số tiền (bị cáo T thu 

lợi 780.316đ ; bị cáo Tr thu lợi 32.000đ). Công an quận Thanh Khê đã ra Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Kim T và Phan Thị Tr về 

hành vi này. Do đó Hội đồng xét xử không truy thu số tiền thu lợi này. 

[10] Về xử lý vật chứng: Căn cứ  Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 

của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tuyên: Tịch thu tiêu hủy vật chứng tạm giữ còn lại sau giám định bao gồm:   

Thu giữ của Nguyễn Thị Kim T:  

+ 03 (ba) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 04 

(bốn) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 56 (năm 

mươi sáu) gói bột ngọt A-One loại 453,6g; 08 (tám) gói bột ngọt A-One loại 

100g;  

+ 64 (sáu mươi bốn) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 900g; 24 (hai mươi bốn) vỏ 

bao hạt nêm Knorr loại 400g; 300 (ba trăm) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 55g; 

4.200 (bốn nghìn hai trăm) vỏ bao bột ngọt A-One loại 900g; 3.500 (ba nghìn 

năm trăm) vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g; 03 (ba) vỏ bao hạt nêm 

STARFOOD loại 20kg; 02 (hai) vỏ bao hạt nêm STARFOOD loại 10kg; 01 

(một) vỏ bao hạt nêm 3C loại 10kg; 25 (hai mươi lăm) vỏ bao bột ngọt nhãn 

hiệu Trung Quốc, in hình 2 con tôm, loại 25kg;  

+ 01 (một) bao hạt nêm STARFOOD loại 20kg (bên trong chứa 2 bao loại 

10kg); 01 (một) bao hạt nêm 3C loại 10kg, chưa sử dụng hết nguyên liệu bên 

trong; 03 (ba) bao bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc, in hình 2 con tôm, loại 25kg;  

+ 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 900g; 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr 

loại 400g; 04 (bốn) vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g; 02 (hai) vỏ bao bột ngọt 

A-One loại 100g (mẫu vật trả lại sau giám định) và  01 (một) ly nhựa. 

Thu giữ của Phan Thị Tr:  

+ 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 01 

(một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 05 (năm) gói 
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hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 08 (tám) gói bột ngọt 

A-One loại 453,6g;  

+ 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 02 

(hai) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 02 (hai) 

vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g (mẫu vật trả lại sau giám định).  

Thu giữ của Phan Thị P:  

+ 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 16 

(mười sáu) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g;  

+ 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 04 

(bốn) bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g (mẫu vật trả 

lại sau giám định).  

 Thu giữ của Võ Thị M:  

+ 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 04 

(bốn) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 04 (bốn) gói 

hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 01 (một) gói bột ngọt 

A-One loại 453,6g; 05 (năm) gói bột ngọt A-One loại 100g;  

+ 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 01 

(một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 01 (một) 

vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g; vỏ bao bột ngọt A-One loại 100g (mẫu vật 

trả lại sau giám định).  

Thu giữ của Trần Thanh Ph:  

+ 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 03 

(ba) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 16 (mười sáu) 

gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 18 (mười tám) gói 

bột ngọt A-One loại 100g;  

+ 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 

01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 04 

(bốn) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170; 05 (năm) 

vỏ bao bột ngọt A-One loại 100g (mẫu vật trả lại sau giám định).  

Tịch thu sung công quỹ: 01 (một) máy ép bao bì; 01 (một) cân; 01 (một) 

ĐTDĐ hiệu Nokia số sim 0905977190 (đã kiểm tra điện thoại, không thu giữ 

được nội dung gì); 01 (một) xe mô tô Yamaha Sirius màu đỏ đen, biển kiểm soát 

43D1-430.56 và giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Kim T. là 
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công cụ, phương tiện T dùng vào việc sản xuất, buôn bán hạt nêm Knorr và bột 

ngọt A-One giả.  
 

Toàn bộ vật chứng thu giữ nêu trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

[11] Đối với Phan Thị P, Võ Thị M, Trần Thanh Ph có hành vi mua hạt 

nêm Knorr, bột ngọt A-One của Nguyễn Thị Kim T để bán lại kiếm lời nhưng 

không biết việc T sản xuất, buôn bán hạt nêm, bột ngọt giả nên không đề cập xử 

lý.  

Đối với người tên Hùng, Na và người phụ nữ mà T đã mua nguyên liệu, 

bao bì để sản xuất hạt nêm Knorr, bột ngọt A-One giả nhưng chưa xác định 

được nhân thân lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. 

[12] Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

- Các bị cáo Nguyễn Thị Kim T và bị cáo Phan Thị Tr phải chịu theo quy 

định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 193; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Kim T phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng 

giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim T 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.  

2. Căn cứ vào khoản 1 Điều 193; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52 và khoản 3 Điều 54 của Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Phan Thị Tr phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là 

lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” 

Xử phạt: Bị cáo Phan Thị Tr 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

3. Truy thu tiền thu lợi bất chính:  
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- Truy thu số tiền lợi bất chính của bị cáo Nguyễn Thị Kim T số tiền 

1.893.625đ (Một triệu tám trăm chín mươi ba nghìn sáu trăm hai lăm đồng) nộp 

vào Ngân sách Nhà nước. 

- Truy thu số tiền lợi bất chính của bị cáo Phan Thị Tr số tiền 36.000đ (Ba 

mươi sáu nghìn đồng) nộp vào Ngân sách Nhà nước, được trừ vào số tiền mà bị 

cáo đã tự nguyện nộp là 68.500 đồng theo biên lai thu tiền số 0000754 ngày 

17/3/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Trả lại cho bị cáo số tiền 32.500 đồng nhưng tiếp tục quy trữ để đảm bảo cho 

việc thi hành án. 

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 

của Bộ luật tố tụng hình sự.  

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng đã thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị Kim T 

gồm có:  

+ 03 (ba) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 04 

(bốn) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 56 (năm 

mươi sáu) gói bột ngọt A-One loại 453,6g; 08 (tám) gói bột ngọt A-One loại 

100g;  64 (sáu mươi bốn) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 900g; 24 (hai mươi bốn) vỏ 

bao hạt nêm Knorr loại 400g; 300 (ba trăm) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 55g; 

4.200 (bốn nghìn hai trăm) vỏ bao bột ngọt A-One loại 900g; 3.500 (ba nghìn 

năm trăm) vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g; 03 (ba) vỏ bao hạt nêm 

STARFOOD loại 20kg; 02 (hai) vỏ bao hạt nêm STARFOOD loại 10kg; 01 

(một) vỏ bao hạt nêm 3C loại 10kg; 25 (hai mươi lăm) vỏ bao bột ngọt nhãn 

hiệu Trung Quốc, in hình 2 con tôm, loại 25kg; 01 (một) bao hạt nêm 

STARFOOD loại 20kg (bên trong chứa 2 bao loại 10kg); 01 (một) bao hạt nêm 

3C loại 10kg, chưa sử dụng hết nguyên liệu bên trong; 03 (ba) bao bột ngọt nhãn 

hiệu Trung Quốc, in hình 2 con tôm, loại 25kg; 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr 

loại 900g; 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr loại 400g; 04 (bốn) vỏ bao bột ngọt 

A-One loại 453,6g; 02 (hai) vỏ bao bột ngọt A-One loại 100g (mẫu vật trả lại 

sau giám định) và 01 (một) ly nhựa. 

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 (một) máy ép bao bì; 01 (một) cân; 

01 (một) ĐTDĐ hiệu Nokia số sim 0905977190 (đã kiểm tra điện thoại, không 

thu giữ được nội dung gì); 01 (một) xe mô tô Yamaha Sirius màu đỏ đen, biển 

kiểm soát 43D1-430.56 và giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị 

Kim T. là công cụ, phương tiện T dùng vào việc sản xuất, buôn bán hạt nêm 

Knorr và bột ngọt A-One giả.  

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng đã thu giữ của bị cáo Phan Thị Tr gồm 

có: 01 (một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 01 
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(một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 05 (năm) gói 

hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 08 (tám) gói bột ngọt 

A-One loại 453,6g; 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & 

Tủy” loại 900g; 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” 

loại 400g; 02 (hai) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 

170g; 02 (hai) vỏ bao bột ngọt A-One loại 453,6g (mẫu vật trả lại sau giám 

định).  

-Tịch thu tiêu hủy các vật chứng đã thu giữ của Phan Thị P gồm có: 01 

(một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 16 (mười 

sáu) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 01 (một) vỏ 

bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 01 (một) vỏ bao 

hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 04 (bốn) bao hạt nêm 

Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g (mẫu vật trả lại sau giám định).  

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng đã thu giữ của Võ Thị M gồm có: 01 

(một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 04 (bốn) gói 

hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 04 (bốn) gói hạt nêm 

Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 01 (một) gói bột ngọt A-One 

loại 453,6g; 05 (năm) gói bột ngọt A-One loại 100g; 01 (một) vỏ bao hạt nêm 

Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr 

“Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt 

thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 01 (một) vỏ bao bột ngọt A-One loại 

453,6g; vỏ bao bột ngọt A-One loại 100g (mẫu vật trả lại sau giám định).  

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng đã thu giữ của Trần Thanh Ph gồm có: 01 

(một) gói hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 900g; 03 (ba) gói 

hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 400g; 16 (mười sáu) gói hạt 

nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 170g; 18 (mười tám) gói bột 

ngọt A-One loại 100g; 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & 

Tủy” loại 900g; 01 (một) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” 

loại 400g; 04 (bốn) vỏ bao hạt nêm Knorr “Thịt thăn, Xương ống & Tủy” loại 

170; 05 (năm) vỏ bao bột ngọt A-One loại 100g (mẫu vật trả lại sau giám định).  

 Toàn bộ vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Thanh Khê theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.  

5. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án.  
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- Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Kim T và Phan Thị Tr mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đ (hai trăm nghìn đồng). 

6. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ nhận hoặc niêm yết (trích sao) 

bản án. 

 

Nơi nhận:                                                           T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các bị cáo;                                                             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Những người tham gia tố tung; 

- VKSND quận Thanh Khê; 

- VKSND TP Đà Nẵng; 

- Chi cục THADS quận Thanh Khê; 

- Cơ quan CSĐT CA quận Thanh Khê; 

- Cơ quan THAHS CA quận Thanh Khê; 

- TAND TP Đà Nẵng; 

- Lưu Hồ sơ.                                                                               Nguyễn Thị Lan Anh                                                       
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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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